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1 TH Chu Văn An 7.842 1 1 36 36 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4 1 2 2 2 2 0 3 30 3 14 140 14 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0

2 TH Lê Quý Đôn 5.098 1 1 24 24 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 1 2 1 1 1 0 5 38 5 4 60 4 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0

3  TH Kim Đồng 3.101 2 24 24 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 2 0 2 44 2 5 110 5 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0

4 TH Hồ Tùng Mậu 4.366 2 33 33 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 1 2 1 2 2 0 2 70 2 2 107 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 2 2 1 0 1 2 0 0 0

5 TH Lê Hồng Sơn 3.143 1 17 17 0 0 0 2 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 10 3 6 150 6 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0

6 TH Phạm Hồng Thái 3.388 1 25 25 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 6 35 6 12 72 12 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 2 1 3 1 0 1 1 0 0 0

7 TH Trần Quốc Toản 8.027 1 1 28 28 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 3 1 2 1 1 1 0 3 55 3 9 155 9 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 3 1 1 1 0 0 1 0 1 0

8 TH Nguyễn Văn Trỗi 7.221 2 1 0 29 29 0 0 0 2 2 0 0 2 2 1 1 0 0 7 2 2 2 2 3 0 4 34 4 4 153 4 2 0 0 0 1 2 0 0 2 2 0 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0

9 TH Hùng Vương 6.706 2 0 2 29 29 0 0 0 3 3 1 1 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 0 4 36 4 5 229 5 2 2 1 1 2 2 0 1 2 1 2 2 2 1 2 0 1 2 1 0 0

10 TH Nguyễn Viết Xuân 3.600 1 31 31 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 3 1 2 1 1 1 0 6 48 4 12 114 12 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0

11 TH Trần Tế Xương 4.095 1 1 15 15 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 3 1 1 1 1 1 0 1 18 1 3 54 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0

12 TH Nguyễn Tất Thành 5.770 1 25 25 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 8 52,4 8 16 287,4 16 1 1 1 1 1 1 3 0 1 2 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0

13 TH Lộc Vượng 4.069 1 1 15 15 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 1 1 1 1 1 0 2 21 2 2 53 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0

14 TH Cửa Nam 9.176 1 30 30 0 0 0 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 0 1 2 1 1 1 0 8 52,4 8 12 220 12 1 1 1 1 1 1 3 0 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0

15 TH Mỹ Phúc 7.758 1 1 20 20 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 1 1 1 1 1 0 1 40 0 1 60 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0

83.362 19 3 6 381 381 0 0 0 19 19 5 5 19 19 11 11 4 4 49 17 23 18 20 21 0 57 583,8 55 107 1964 106 15 7 5 6 15 16 6 3 18 11 9 26 18 13 7 0 8 19 4 4 0

PHỤ LỤC SỐ 1.2: THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC

(Kèm theo Đề án số 08/ĐA-UBND ngày 14/8/2026 của Ủy ban nhân dân phường Nam Định)
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UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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